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TT Mã sinh viên Họ và tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh Ngành học 

1 DTS245D140217013 Hà Tiến Đạt Nam 13/10/2006 Sư phạm Ngữ văn 

2 DTS245D140217095 Nguyễn Minh Tuấn Nam 14/05/2006 Sư phạm Ngữ văn 

3 DTS245D140217100 Lường Thị Xuân Nữ 10/02/2006 Sư phạm Ngữ văn 

4 DTS245D140217017 Lý Thị Hằng Nữ 25/05/2006 Sư phạm Ngữ văn 

5 DTS245D140217093 Vàng Thùy Trinh Nữ 02/10/2006 Sư phạm Ngữ văn 

6 DTS245D140217098 Phan Thị Xuân Vui Nữ 07/03/2006 Sư phạm Ngữ văn 

7 DTS245D140217022 Giàng Thị Hoa Nữ 10/10/2006 Sư phạm Ngữ văn 

8 DTS245D140217046 Triệu Thị Lý Nữ 09/11/2006 Sư phạm Ngữ văn 

9 DTS245D140217032 Bùi Thị Khuê Nữ 05/09/2006 Sư phạm Ngữ văn 

10 DTS245D140217049 Chẻo Chin Mẩy Nữ 01/09/2006 Sư phạm Ngữ văn 

11 DTS245D140217076 Luân Thị Thanh Nữ 23/10/2006 Sư phạm Ngữ văn 

12 DTS245D140217080 Hoàng Thị Thoan Nữ 02/10/2006 Sư phạm Ngữ văn 

13 DTS245D140217082 Nguyễn Đàm Minh Thư Nữ 23/06/2006 Sư phạm Ngữ văn 

14 DTS245D140217015 Nông Thị Thu Hà Nữ 28/02/2005 Sư phạm Ngữ văn 

15 DTS245D140217025 Bế Thị Kim Hồng Nữ 10/02/2006 Sư phạm Ngữ văn 

16 DTS245D140217014 Bùi Thị Thùy Duyên Nữ 10/08/2006 Sư phạm Ngữ văn 

17 DTS245D140217069 Hoàng Thu Quỳnh Nữ 30/01/2005 Sư phạm Ngữ văn 

18 DTS245D140217054 Bùi Bích Ngọc Nữ 14/01/2006 Sư phạm Ngữ văn 

19 DTS245D140217043 Lèo Hoàng Huệ Linh Nữ 20/11/2005 Sư phạm Ngữ văn 

20 DTS245D140217052 Bùi Thị Kim Ngân Nữ 11/10/2006 Sư phạm Ngữ văn 

21 DTS245D140217102 Nguyễn Thị Hải Yến Nữ 13/05/2006 Sư phạm Ngữ văn 

22 DTS245D140217071 Mã Thị Quỳnh Nữ 17/01/2005 Sư phạm Ngữ văn 

23 DTS245D140217006 Hà Minh Ánh Nữ 10/02/2006 Sư phạm Ngữ văn 

24 DTS245D140217029 Trần Thị Khánh Huyền Nữ 23/07/2006 Sư phạm Ngữ văn 

25 DTS245D140217040 Nguyễn Thị Khánh Linh Nữ 01/11/2006 Sư phạm Ngữ văn 

26 DTS245D140217058 Ma Thị Nhân Nữ 10/10/2005 Sư phạm Ngữ văn 

27 DTS245D140217073 La Thị Tâm Nữ 01/08/2006 Sư phạm Ngữ văn 

28 DTS245D140217091 Lưu Thị Huyền Trang Nữ 24/09/2006 Sư phạm Ngữ văn 

29 DTS245D140217096 Nguyễn Thị Kim Tuyến Nữ 25/09/2005 Sư phạm Ngữ văn 

30 DTS245D140217033 Hàng Thị Ký Nữ 03/10/2006 Sư phạm Ngữ văn 

31 DTS245D140217011 Trương Thị Chuyên Nữ 10/01/2006 Sư phạm Ngữ văn 

32 DTS245D140217024 Nguyễn Thị Hoài Nữ 30/07/2006 Sư phạm Ngữ văn 

33 DTS245D140217001 Lù Thị Lan Anh Nữ 05/03/2006 Sư phạm Ngữ văn 



34 DTS245D140217078 Trần Thị Thu Thảo Nữ 03/06/2006 Sư phạm Ngữ văn 

35 DTS245D140217068 Quách Thị Hồng Quyên Nữ 12/12/2005 Sư phạm Ngữ văn 
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